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N hu tât ca các ngành khoa học khác, ngành khoa 
học vê Trái Đất được phát triên chậm  chạp trong 
su ố t thòi gian dài. Trước tiên vì tò m ò và băng quan  
sát tự  nhiên, sau đó bang nhữ ng  thí nghiệm  nhỏ với 
p h ư ơ n g  tiện dơn so. Ban đẩu, quan  tâm  đến  lĩnh vực 
này là nhữ ng  thẩy thuốc, nhà hoạt động  luật học, 
văn  học, đôi khi là nhừ ng  nghệ sĩ, như ng  hết thay họ 
đ ểu  là nhữ ng  người yêu thiên nhiên.

Suốt ba th ế  ky, từ  th ế  kỷ 18 đến th ế  ký 20, Trái Đất 
là nguồn cảm húng  mới lạ của các nhà nghiên cứu. 
N hiều lý thuyết và thí nghiệm  quan trọng được các 
nhà khoa học để xuât và họ đã ghi dâu  vĩnh viễn vào 
lịch sử  khoa học Trái Đất. N gành địa chất đà đóng vai 
trò quan trọng trong sự  phát triển kinh tế  th ế  giới qua 
tìm kiêm và khai thác m ỏ khoáng sản và dầu khí.

Đ ẩu th ế  ký 21, công nghệ và công nghiệp  phát 
triển m ạnh, Địa chât học nổi danh  hơn bao giờ hết 
trên b ình  diện khu vực và quốc tế. Tiếc thay, tài 
nguyên  khoáng và tài nguyên  năng  lượng bắt đẩu  
cạn kiệt; kinh tế  th ế  giới đang  hụt hơi và đè nặng  lên 
nhiều  lĩnh vực. M ột số  lĩnh vực của địa chât cơ sở, 
như  Cô sinh học, đang  trải qua sự  suy giảm.

Dưới đây  các chặng đư ờ ng  phá t triển của Địa 
chât học sẽ được điếm  qua theo thời gian trong các 
th ế  ký.

Thời th ư ợ n g  cổ

Thời tiền sử  loài người quan  sát thiên nhiên  và 
chế  tạo nhiểu dụn g  cụ lúc đẩu  bằng đá, về sau bằng 
kim loại. N hiều loại d ụ n g  cụ, khác nhau  đã được 
phát hiện, như ng  hầu n hư  không ai biết về nhữ ng  gì 
con người tiền sử  nghĩ trong  đẩu, đặc biệt vể Địa 
chât. Họ cũng đã chú ý đến hóa thạch, m ột số  vỏ sò, 
Tay cuộn thuộc kỷ Jura đã được tìm  thây trong số  
bùa hộ m ệnh cua m ột người N eandertal phát hiện tại 
Saint - Leon (Dordogne, Pháp).

Sau đó, tù 2.500 năm  trước đây, tư  tường của m ột 
SỐ nhân  vật bắt đầu  được di tổn. Pythagore (thế  kỷ 6 
trước Công N guyên) và H érodote (484 - 420) đà chú ý 
đến các vỏ sò hỏa thạch và cho rằng đã có biển ở đó 
trong quá khứ. Pythagore đi xa hơn bằng, đà giải 
thích vai trò quan trọng của nước trong sự  xói m òn và 
lắng đọng cua trầm  tích. X enophane (570 - 480) đã 
nhận biết nhiều hoá thạch động vật và thực vật.

Gần m ột th ế  kỷ sau Pythagore, Democrite 
(460 - 370) quan sát đá cuội được phân loại theo hình 
dạng trên bài biến. Em pédocle d 'A grigen te  nghiên 
cứu núi lửa Etna (Italia) và cho rằng có sự  chay

ngầm  dưới đ â t của du n g  nham . O ng cho rằng nước 
khoáng nóng là do tác động quan  trọng của lừa 
ngầm  dưới đât. Em pédocle d 'A grigen te  nối tiếng 
qua lý thuyế t vể bốn yếu tố: nước, khí, đâ t và lưa.

Hai ngàn năm  trước đây, Strabon (58 năm  trước 
công nguyên  và 22 năm  sau công nguyên) m ô ta hóa 
thạch và cho răng biển chuyến động là do m ặt đất 
được dâng  lên hay lún xuống và Vésuve (Italia) là 
một nú i lửa.

Thời Trung cổ

Vào thòi T rung  cổ, rẩt ít ý tương mới được xuât 
hiện. A lbert Le G rand (1193-1280) quan  sát hỏa thạch 
trong đá  vôi vùng  Paris và cho rằng nhữ ng  hóa 
thạch này là d ấu  tích của biển đã biến mất. Ô ng giải 
thích n h ũ n g  m ạch đá được hình thành do các chât 
liệu được dâng  lên trước khi bốc hơi.

H óa thạch gây bối rối cho nhiều tác giả vì m âu 
thuân  với Kinh thánh. Khi đó  hóa thạch được xem 
như  là trò chơi của tạo hóa, là tai họa xảy ra ngẫu 
nhiên hay do m ột lực huyền bí nào đó. Có người nói 
đến đại hồng thủy và được nhiều người tán thướng.

T rong m ột bài bình luận về tác phẩm  của 
A ristote, A vicenne (Ibn Sina, 980-1037, I ran) đ ể  cập 
đến  các nguồn  nước, nguồn  gốc của động đâ't, thành 
tạo của khoáng vật, nguồn gốc của n h ũ n g  rặng núi. 
Đây là m ột cuộc tranh luận quan  trọng vào thời đó.

Ờ  T rung  Quốc, Shen Kuo (1031-1095) quan  sát 
đai núi Taihang và đưa ra lý thuyết vê địa mạo. Theo 
ông, đ ịa th ế  được hình thành  do núi bị bào mòn.

Sau 1500

Từ năm  1500 xuât hiện dẩn  nhữ ng  tiến bộ trong 
tri thức của con người về Trái Đâ't. H oạt động  khai 
thác m ỏ rộng mở. Công tác bản đổ phá t triển. Kính 
hiến vi được sáng ch ế  năm  1590. Các tầng đá được 
nghiên cứu có hệ thống. Xã hội chú trọng đến Địa 
chât hon. Có hai thuyết giải thích nguồn  gốc của Trái 
Đât: T huyết thủy  thành  (N eptunism ) cho rằng Trái 
Đ ât được thành  hình sau m ột trận đại hổng thùy; 
T huyết hỏa thành  (Plutonism ) tin là Trái Đât được 
hình thành  qua m ột thời gian rất dài, không thê đo 
lường được.

L eonardo da Vinci (1452-1519), là m ột nhân vặt 
xuất chúng do sự  quan sát và nhữ ng  tác phấm  cua 
ông trong nhiểu lĩnh vực khác nhau. Từ sự  phác họa 
kênh đào  giao thông qua lịch sừ  m ỏ m uối, da Vinci 
đưa ra nh ữ n g  ý tương về sự  thành  tạo của các núi.



1122 BÁCH KHOA THƯ ĐỊA CHÁT

O ng cũng ỉà người đẩu  tiên vê m ột m ặt cắt địa chât. 
Leonardo da Vinci lưu tâm  đến  hóa thạch và chi ra 
rang nhữ ng  hóa thạch đó thuộc vể nhữ ng  động vật 
đà từng sống ờ nơi mà người ta tìm  thây chúng. 
Theo ông, trận  đại hổng thủy  không đu đê giải thích 
sụ phân  b ố  của hóa thạch. Tiếc thay, cho đến  th ế  kỷ 
19 các bán thảo của Leonardo da Vinci không được 
biết đến rộng rãi do  không được xuất bản.

Ở  nước Đức, George Bauer (1494 - 1555) là người 
đẩu  tiên m ô tả thật quy củ khoáng vật với nhiều đặc 
tính như  đ ộ  cứng, thớ nứt, m àu sắc, vết vỡ, tý trọng, 
sự  trong suốt, hình thể, độ  hòa tan, độ  cháy.

Ờ  Pháp, Bernard Palissy (1510 - 1589) say mê 
khao sát hóa thạch và nhận  xét rằng không phải hóa 
thạch nào củng cùng xuât phát tù biên. Một số  sinh 
vật đã sống trong nước ngọt, số  khác trên đâ't liền. 
Theo Palissy, nghiên cứu sự  phân  b ố  của sinh vật ta 
có thê dự n g  lại khung cảnh quá khứ. Từ 1575 đến 
1584 tại Paris, Palissy đọc nhữ ng  bài giảng đẩu  tiên 
vể Địa chât học cho nhữ ng  ai m uốn theo dõi.

Tại nước Anh, Francis Bacon (1561 - 1626) đ ể  cao 
sự  quan sát và thí nghiệm ; ông m uốn có m ột kiếm kê 
chi tiết. Bacon đóng góp đ ể  việc nghiên cứu được tự  
do han  và ngừ ng  áp đặt nhữ ng  tư  tưởng lỗi thời. 
N gay từ  năm  1620, Bacon chú trọng đến  nét tương 
đổng của các đường  viển lục địa như ng  không gợi ý 
là trong quá khứ  các lục địa hợp  thành  m ột khôi duy 
nhất. G. O w en đó  quan  sát phương và diện  phân bố 
của các lớp vân được d uy  trì giống nhau  trên diện 
tích lớn. N hận  đ ịnh  này thực sự  là cơ sở cho Địa tâng 
học. N hư ng  sau khi ông qua đời khá lâu công trình 
của ông mới được công bở.

Thế kỷ 17

Trong th ế  kỷ 17, có nh iều  phát hiện mới trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau. N ăm  1635 n h ũ n g  số  đo từ 
học đã bắt đẩu trở nên chính xác. N icolas Steno 
(1638 - 1686) chứng m inh rằng theo trật tự  sắp xếp, 
các lớp đá càng già nếu chúng càng nam  dưới sâu. 
Vốn nằm  ngang, các lớp này  có th ế  biến đối về sau 
này. N ghiên cứu sự  xáo trộn của các lớp, N icolas 
Steno nhận  thây có sáu chu kì ở vùng  Toscane. N ăm  
1664, K ircher cho thây càng xuống sâu vào lòng đất 
nhiệt độ  càng nâng  cao. Các từ  "Géologie -  Địa chât 
học" và "M inéralogie -  K hoáng vật học" với ngừ  
nghĩa hiện tại xuất hiện vào 1657 và 1696. Lister 
(1638-1711) lưu ý sự  m ò rộng của m ột lớp trên 
nhữ ng  khoáng cách lớn khi chi ra rằng đá phân  được 
nhận  biết khắp  nơi cua m iền M anche. Robert Hooke 
(1635-1703) khi khao sát m ột sô m ẫu hóa thạch đã 
chứng m inh rằng khí hậu từng biến đối theo thời 
gian - m ột bước đẩu tiên hướng tới cô Khí hậu  học. 
O ng đà phá t hiện những m âu hóa thạch nho -  T rùng 
lô (Foram inifera); ông cũng m ô tà câu trúc m ột thân 
gô hóa thạch. Sụ xuât hiện nhữ ng  mạch nước ngọt 
trở  nên bí ẩn, sau nhử ng  tính toán của Pierre

Perrau lt (1608 - 1680) và cua M ariotte (1620 - 1684). 
H ọ cho thây lượng m ưa lớn hơn nhiểu so với lưu 
lượng trong các m ạch nước. Trong suốt th ế  ký 17, so  
thích tính toán khiến cho việc nhận  biết giới tự  nhiên  
được tốt hơn. N ăm  1626, Fabio Colonna (1567 - 1647) 
phân  biệt khuôn trong, khuôn ngoài của hóa thạch 
động  vật có xương sống lớn được phát hiện ơ Italia 
và Nga.

N hững phát hiện này không làm thay đổi nhan h  
các ý tướng. Vào năm  1655, m ột người Đan M ạch 
(Olaf W orm) nghiên cứu các vù khí thời tiền sư  đã 
cho rằng chúng thường được coi như  vũ khí cua 
T hẩn Sét.

Sự quan tâm nghiên cứu tống th ể  th ế  giới xuất 
h iện  rât chậm  chạp. Suốt trong h an  m ột th ế  ky các 
d ự  án nghiên cứu rất hạn ch ế  và chi liên quan đến  sô 
nho  cua nhà quan  sát. N ền thương mại phát triển 
dần  dần và càng về sau càng trở nên  quan trọng, 
g iúp  thúc đẩy việc xây dự n g  các kênh đào Suez 
(1859 - 1869) và Panam a (kết thúc năm  1914).

Thế kỷ 18

Trong th ế  ky 18, sự  tiến bộ vẫn tiếp tục và các 
phương tiện nghiên cứu được cải tiến. Dịa chât học 
được biết đến nhiều hơn và bắt đầu được đ ư a  vào 
giảng dạy. Năm 1745, Lomonosov (1711 - 1765) m ô ta 
m ột số  lớn khoáng vật. Trên đa d iện  tinh th ế  của 
chúng, sự  không đổi của giá trị góc giữa các m ặt được 
nhìn  nhận. Năm  1772, Romé de ris le  xuât ban tài liệu 
'T iếu  luận tinh thể học", tổng họp  các quan sát của 
ông; chính ông là người tạo ra thuật ngũ 
cristallographie (Tinh thế  học). H auỹ (1742 - 1822) 
chứng m inh rằng mỗi tinh thế  có hình đơn riêng 
của nó. Desm arets (1725 - 1815) cho thây (năm 1763) 
đá basalt có nguồn núi lửa. H utton (1726 -1797) cho in 
học thuyết về đât của m ình; đá basalt xuất xứ tù dưới 
sâu và mới hơn các đá m à nó đi qua, đá granit cũng 
vậy. Trong granit có các m ành đá phiến tùng  cho nó 
đi qua. Trầm  tích vốn bở ròi, về  sau đông rắn lại và 
chuyên đối dưới tác dụng  cùa sức ép và hơi nóng; đá 
sét trờ thành đá phiến. Mọi loại đá đểu bị xói m òn và 
cho các trầm  tích mới; sau đó chu kì bắt đẩu  lại. Hiện 
tại là chìa khóa chính đ ể  tìm hiếu quá khứ.

Các loại "đá trời" là m ột vân để. Thuở đó người 
ta cho răng thật nực cười nếu gán cho chúng nguổn  
gốc vũ trụ. N ăm  1769, Lavoisier trông thây các đá bị 
sét đánh. N ăm  1775, Pallas (1741 - 1811) trông thây 
tàng thiên thạch rơi xuông bờ sông Ienissei. C hladni 
(1756 - 1827) chúng m inh rằng đá trời có nguồn  tù 
vũ trụ. Một m anh thiên thạch rơi ờ  Aigle, O rne 
(Pháp) đã thuyết phục mọi người thôi nhừ ng  hoài 
nghi cuối cùng vể nguổn gốc "đá trời".

Các m ò khoáng được quan  sát tốt hơn do  tâm 
quan  trọng thương mại cua chúng. N ăm  1749, Von 
O ppel đã phân  biệt m ò khoáng trong  lóp trầm  tích 
với các m ò khoáng trong các mạch. O ng mô tả các
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khía cạnh khác nhau cua mạch. Năm 1770, Delius 
(1720 - 1791) chứng m inh rằng khoáng vật của đới bể 
m ặt khác với khoáng vật ờ đới sâu; ông nhận  ra m ột 
sự biến đổi bể mặt. Cuối th ế  kỵ, quan sát bể m ặt 
g iúp  W erner chứng  m inh rang m ạch mới cắt qua 
m ạch cũ. Năm 1774, W erner cho in cuốn Về đặc điểm 
hình thái cùa khoáng vật, cuốn sách khá chi tiết, cho 
phép  nhận  dạng khoáng vật và tạo thuận lợi cho việc 
nghiên cứu mỏ.

Các mâu hóa thạch gợi ra nhùng ý tương 
khác nhau. C húng được nghiên cứu bang cách chính 
xác hơn. Năm 1749, Buffon phân định các hóa thạch 
biên, biến khơi và ven bờ. O ng nhân m ạnh niên đại 
cô cùa đât. Gần như  cùng thời, Linné phố cập cách 
chi đ ịnh  động vật và thực vật bằng đặt tên giống, tên 
loài. Cách gọi tên này đà được các nhà Sinh học và 
Cố sinh học thừa nhận. N ăm  1768, Walch 
(1725 -1778) đã m ô tả nhiều loại hóa thạch. Ô ng đ ề  
nghị tên gọi Bọ ba thùy  (Trilobita). Vào năm  1771, 
m ột con tê giác vân còn nguyên  bộ lông được thấy 
chết cóng trên m ột nền đất ở  Siberie. Mới đây, 
nhữ ng  động vật khác cũng băt gặp  trong điểu  kiện 
tương  tự  tại Siberie và tại Alaska; m ột con bò rừng 
cua vùng A laska được biết đã chết được 28.000 năm.

Cuối th ế  kv, hóa thạch ngày càng được chú ỷ 
nhiều. C hủng được phá t hiện tại nhiều nước và môi 
ngày m ột đa dạng. N hư ng  đôi khi chúng là đối 
tượng  của n h ũ n g  giải thích sai lẩm.

Các vùng đ â t khác nhau đã được nhận biết; 
chung  được đ inh  tuòi báng các niên đại thay đồi và 
được xếp theo m ột trật tự  xác định. C húng được 
kháo  sát theo cách riêng của W illiam Sm ith 
(1769 - 1839), người đã sử  dụn g  các m ẫu hóa thạch 
đê đ ịnh  tuồi và so sánh các loại đá khác nhau; các ý 
tương này báo trước m ôn học về địa tầng.

Trái Đât từng  chịu đự n g  nhiều uy lực, ngày càng 
thu h ú t sự  chú ý -  sự  xói m òn của nước hoặc băng, 
động  đất, sự  biến dạng  hiện tại của đât. Các lớp uốn 
nếp  được khao sát. Lịch su Trái Đât dư ờ ng  n hư  trải 
dài trên nhiểu triệu năm , đ iều  mà ngay từ  ông nội 
của C harles D arw in đà nghĩ.

Từ góc nhìn  thực tiên, nhừ ng  phát m inh mới đã 
xuất h iện  và trư ờ ng  học m ỏ đầu tiên đã m ở năm  
1765 ờ Freiberg, Saxe. N ăm  1796, lẩn đầu  tiên Parker 
đã sáng chế xim ăng loại hiện đại. N ăm  1792, khí 
than được d ù n g  đ ể  chiếu sáng. Loại đèn  an toàn cho 
thợ mỏ đã được Sw edenborg, nhà sáng chế  Thụy 
Điên (1688 -1772) làm ra.

Từ 1800 đến ngày nay

Khoa học phát triển với sự gia tăng cường độ và 
m ột số  lớn các dân  tộc cùng tham  gia. Các khoa học này 
đóng m ột vai quan trọng và củng bô trợ cho nhau. 
N ăm  1810 hiện tượng phân  cực ánh sáng được phát 
hiện. Năm  1853, dầu  m ỏ được chưng cât. N ăm  1859, 
người Hoa Kỳ tên D rake khoan được giếng dầu

đẩu  tiên. N ăm  1896, Becquerel phát hiện năng  lượng 
phóng xạ, mà vê sau được nghiên  cứu m ạnh m ê và 
g iúp  chuyên  đối thang thời gian địa chất sang thang 
thời gian tuyệt đối, bằng m ột phương pháp  khá đơn 
gian mà lúc đẩu  (năm  1952) do  Larsen và nhiêu 
người khác đ ể  xuât.

C ùng với việc kiến thức được m ở m ang, Địa cha't 
học phân  chia thành nhiểu lĩnh vực mà sau này trơ  
nên môi ngày m ột quan  trọng hơn -  Thạch học, Cô 
sinh học, Địa tầng học, Địa vật lý học, Địa hóa học và 
Khảo cô học, v.v... Khao sát thực địa tăng cường, đôi 
khi trong nh ữ n g  điều kiện khó khăn.

Vào năm  1807, Hội Địa cha't đầu  tiên đã ra đời ở 
London. N ăm  1878, Hội nghị Địa chất Q uốc tế  triệu 
tập lần đẩu  và đã quyết đ ịnh  rằng Hội nghị này sẽ 
họp bốn năm  m ột lẩn tại các nước thay nhau đăng  
cai; hợ p  tác quốc tế  đã được khăng định.

Tinh thê được nghiên cứu tốt hơn, bằng các cách 
khác nhau. Vào năm  1820, M ohs sáng lập thang  độ 
cứng với nh ừ n g  thành  đạt lớn về sau. Vào năm  1889, 
Fedorov (1853-1919) cải tiến việc nghiên cứu khoáng 
vật của các loại đá. Tia X trớ  thành m ột phư ơng  tiện 
m ạnh g iúp  xác đ ịnh  khoáng vật.

Jam es H all (1762-1831), vào năm  1801 và 1803, 
đcm  đ á  vôi đự n g  kín trong ống sắt rèn, rổi nung. Đá 
vôi không chín như  trong lò vôi; nó nóng chày, sau 
khi làm  lạnh trả  thành  đá hoa -  m ột đá biến chât 
hình thành  nhờ  tác dụ n g  của hơi nóng và sức ép, 
nguồn gốc đà được chửng tỏ. Vào năm  1805, Jam es 
Hall lấy dun g  nham  của các núi Vésuve và Etna và 
cho đ ố t nóng chảy. Làm lạnh đột ngột, ông nhận  
được thủy  tinh núi lừa; khi làm lạnh từ  từ  ông nhận 
được basalt kết tinh. N ăm  1825, Lyell giới thiệu thuật 
ngừ  biến chât. N ăm  1856, Sorby nghĩ ra cách mài đá 
thành  lát m ỏng, rồi đem  nghiên cứu dưới kính 
hiển vi. N ăm  1862, Cotta chia tách đá thành  ba 
nhóm : m agm a, biến chât và trầm  tích.

Sau S Ố  ỉớn các công trình nghiên  cứu, nh ữ n g  m ỏ 
than, dầu  mỏ, và khí đố t trờ  nên ngày càng nhận  biết 
tốt han.

Bắt đẩu  từ  năm  1800, hóa thạch được nghiên  cứu 
trong  nhiều  hướng: m ô tả, đ ịnh  tuổi, loại môi trường 
sinh trưởng, sự  tiến hóa. T huật n gữ  Cô sinh học ra 
đời năm  1834. người ta nhận  biết các loài từ  bên 
ngoài, từ  bên trong, từ  môi trư ờng  nóng hoặc lạnh. 
N gười ta phân  biệt hóa thạch sống ngắn ngủi với 
nhữ ng  hóa thạch từng  sống nhiểu  ky rât lâu dài. Cúc 
đá là m ột ví dụ  tốt vể hóa thạch đặc tru n g  cho các 
thời kỳ khá ngắn. Khảo sát chi tiết hóa thạch dẫn tới 
độ chuẩn xác lớn hơn về các thời đại mà các sinh vật 
này từ ng  sống qua. H ơn nừa, các hóa thạch nhò 
được nghiên cứu và trở  nên râ't đáng  chú ý cho Địa 
tầng học; m ôn học Vi cô sinh đà ra đời và trơ nên 
thông  dụng, ví dụ  trong nghiên cứu dầu mò. Vân đ ể  
lớn nối lên là vể xuât xứ của loài và vể sự  tiến hỏa 
cùa chúng. Ờ  Pháp, Lam arck (1744 - 1829) đ ề  nghị,
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m ột giải p h áp  về th u y ế t b iến  d ạn g  (1800 - 1809); 
n h ư n g  C uv ier (1769 - 1832) p h an  bác vì ông  cho rằng  
các loài là bất biến. T ranh  luận  kéo dài và lan sang 
n h ữ n g  ngư ờ i khác. N ăm  1815, W illiam  Sm ith  xuât 
bản tâm  bàn  đô' đ ịa chât của nư ớ c A nh. O ng cho 
thây  rằn g  hóa thạch  g iú p  n h ận  d ạ n g  các lớp đá. Các 
cột đ ịa  tẩng  có th ế  đ ư ợ c  xác lập  theo  th ử  tự  xuât hiện 
trong  thời gian. Địa tầng  học trờ  nên  đại ch ú n g  trong  
SỐ các nhà  khoa học quan  tâm  đ ến  các loại đá. N ăm  
1830, Lyell n h ằn  m ạn h  rằng  p h ần  lớn n h ừ n g  thay 
đổi đ ịa  chât m à có th ế  q u an  sát đ ư ợ c  tro n g  su ố t lịch 
su loài ngườ i đ ều  theo  h ư ớ n g  tiến  triển , ơ  n u a  sau 
của th ế  ký 19, m ột q u an  n iệm  đ ư ợ c  s ố  đ ô n g  châp  
th u ận  là n h ừ n g  h iện tư ợ n g  cô xưa có thê  đ ư ợ c  giải 
th ích  b ăn g  ch ính  n h ữ n g  n g u y ên  n h â n  m à chúng  ta 
q u an  sát ngày nay.

N h ữ n g  cuộc thám  hiếm  của C harles D arw in  
trong  các cuộc h àn h  trình  dài của ông  (1831 - 1836) 
trên  tàu  Beaglc đ ến  các xứ  sở  xa xôi n h ư  N am  M ỹ và 
n h ũ n g  đ ảo  T hái Bình D ư ong  tạo cơ hội sư u  tập  
n h ừ n g  th ô n g  tin  m ới. O ng  đ ã  thự c  h iện  nh iều  quan  
sát, p h á t h iện  nh iểu  hóa thạch, từ  đ ó  ông  đ ể  xuấ t học 
th u y ế t v ề  n g u y ên  n h ân  sự  b iến  m ất của chú n g  và 
trìn h  bày th u y ế t tiến  hóa d o  chọn lọc tự  nh iên  của 
m inh , tro n g  ân  phẩm  n ăm  1859 tiêu  đ ể  "V ề  Nguổtĩ 
gốc của Loài". N h ừ n g  loài h iện  sông  có n h iêu  thay 
đồi; chúng  sinh  sôi n h a n h  h a n  n g u ồ n  d in h  d ư ờ n g  
của chúng, đ iểu  này d ân  đến  đ ấu  tran h  m à lợi th ế  
thuộc loài m ạn h  hon , thích nghi tốt hơn.

Biển, sông  ngòi và các hổ đà đ ư ợ c  ngh iôn  cứu; sự  
hoạ t đ ộ n g  của các dò n g  nư ớ c đ ư ợ c  xác đ ịnh , cùng  
với sự  h iệu  ch ỉnh  các đại lượng  khác nhau : lưu 
lượng, đ ộ  dốc, ch iều  sâu , vận  tốc, v .v ... Sự lắng đọn g  
ờ đại d ư ơ n g  đ ư ợ c  khảo  sá t dọc đ ư ờ n g  h àn h  trình , 
với n h ữ n g  p h ư ơ n g  tiện th ám  hiếm  đa  d ạ n g  hơn, ví 
d ụ  tran g  bị lặn, m áy  khoan, th u y ền  lặn.

C uôi củng, tro n g  th ế  kỷ 19, tuổ i n h iều  triệu  năm  
của Trái Đ ât đ ã  đư ợ c châp  th u ận  rộng  rãi. Đ ến 
n h ũ n g  n ăm  1970, các loại đá cô của G ro en lan d  đư ợ c 
đ ịn h  tuố i 3,8 tỉ năm , và gần  đ ây  hơn , các đ á  khác của 
C an ad a  và H oa Kỳ cùng  có n iên  đại xâp  xi n h ư  vậy.

N ăm  1912, A lfred W egener (1880-1930) đ ể  xuât 
thuyết về  sự  trô i d ạ t lục địa, cho p h ép  cắt nghĩa các 
mối liên hệ g iừa các lục địa. O ng  k hẳng  đ ịn h  rằng  tất 
cả các lục đ ịa tù n g  có chung  m ột quá khứ; chủng là bộ 
phận  của m ột khôi chung  là Pangea. T huyết này bị bo 
qua o  thời đ iêm  nó xuất ban  lẩn đ ầu  và đôi khi bị coi 
thường. Đ ương thời, các nhà  đ ịa chât tin rằng  Trái Đât 
vốn là khối nóng  chảy, rồi đôn g  rắn  và co lại, sự  co 
n gó t do m ột số  m iền chìm  xuống. W egener không 
châp nhận  ý tư ở ng  này. Tù năm  1922, công trình  cua 
ông được chuyển  ngừ  thàn h  nhiều  thứ  tiếng, bắt đẩu 
thu h ú t sụ  chú ý quốc tế, n h u n g  cần chò đợ i m ột thài 
gian dài trước khi được châp th u ận  thực sự. N ăm  
1928, H arold  Jeffreys (Đại học C am bridge) phê  phán 
điếm  yếu của thuyế t W egener -  ban chât các lực tạo

sụ d ịch  chuyển  của lục đ ịa ỉà gì. Đối với W egener, sự  
trôi d ạ t cua châu Mỹ vê' phía tây là hệ quá cua thuy 
triều trong  vỏ Trái Đất. Đối với Jeffreys, Trái Đất quá 
trì trệ  đê m ột lực nhu  th ế  có thê biên thái. Jeffreys 
không  bác bo luận đ iếm  cua YVeneger, ông chi m uốn 
chi ra sự  khiếm  khuyết của nó.

Bàn chât hóa học của các loại đá được nghiên  cứu 
m ột cách ngày  càng chi tiết. Ban chât này trơ nên rõ 
rệt ở  hàm  lượng  rât n h o  các nguyên  tố, chúng 
th ư ờ n g  tổn tại ờ  d ạn g  vết trong đất, nước và thực 
vật. T hăm  d ò  địa hóa tro  nên hệ phư ơng  p h áp  thăm  
dò  th ích  hợp.

Tù g iừa th ế  ky 19, nghiên  cứu động  đất bă t đẩu  
đ ạ t đ ư ợ c  tiến  bộ lớn. N ăm  1848, ơ Cacciatore (Italy) 
đà lắp  đư ợ c th iế t bị đ ầu  tiên đê đánh  giá cường độ 
địa chân. N ăm  1879, Ew ing ch ế  tác m áy ghi đ ẩu  tiên 
ơ  N hật, vể sau  n h ũ n g  địa chân kí m ôi ngày càng 
thêm  h iện  đại. Trái Đ ât trở  nên được nhận biết tốt 
hem ở dư ớ i sâu. N ăm  1913, G utenberg  phát hiện tính 
g ián  đ o ạn  g iữa m anti và nhân  Trái Đ ât ớ  đ ộ  sâu 
2.900km. Các ngh iên  cứu  tiến hành  o nh ừ n g  lĩnh vực 
khác. N ăm  1840, G auss nêu  sự  phân b ố  từ  lực của 
Trái Đảt, và từ  năm  1920 thăm  dò  tù được phát triền; 
áp  d ụ n g  lúc đ ầu  cho các m ỏ sắt, rồi còn mở sang các 
vân  đ ể  khác.

C âu trúc  của các lớp đ ấ t đá, nhất là khi chúng  bị 
uốn  nếp, thu  h ú t sự  chú ý cùa mọi người. N hà địa 
chất ngườ i Đ ức Stille cho rằng  đó là do  nhữ ng  lực 
tác đ ộ n g  n g an g  (1825); nhà  địa chất Mỹ Jam es Hall 
(1811 - 1898) giải thích n h ữ n g  loạt trầm  tích rấ t dày  
đ ư ợ c  h ình  th àn h  d o  sự  sụ t lún dưới sức nặng  cùa 
c h ú n g  (1859). Jam es D. D ana (1813 - 1895) cho rằng 
các lóp  trầm  tích tập  tru n g  trong các trũng  mà ông gọi 
là đ ịa  m áng. N ăm  1884 Marcel Bertrand (1847 - 1907) 
phá t h iện  các lóp p h ủ  địa di; chúng gồm  nhữ ng  lớp 
ngoại lai trượ t p hu  trên lớp nguyên địa.

Sau bản  đ ổ  đ ịa  chất nước Anh đ ẩu  tiên cua 
W illiam  Sm ith  (1769 - 1839) được xuất bản năm  1815, 
n h ừ n g  ban  đổ  khác đ ã  p h á t hành. Lúc đ ẩu  chúng chi 
giới th iệu  các loại đá, sau  đó là các tuõi khác nhau  
khác nhau , v ề  sau  tro n g  bán  đ ổ  các yếu tố  câu trúc 
đ ư ợ c  tăng  d ần  sụ  chú ý.

T ừ  th ế  kỷ 18 n h ừ n g  niên đại lớn của địa chat 
đ ư ợ c  bắt đ ẩu  châp  nhận , n h u n g  lúc đó nh ử n g  con số  
cua n iên  ký đư ợ c d ự a  trên  nh ữ n g  đánh  giá không 
m ây chính xác. K hoang giữa nhữ ng  năm  1900 và 1910, 
G érard  de G eer (người T hụy Điển) đã quan sát các lớp 
m ong đ á  trẩm  tích sét băng  hà, và đề  xuất nhữ ng  số  
liệu đ ịnh  tuổi n h ư n g  chi tối đa là 13.000 năm . 
Tù năm  1902, P ierre C urie  để  xuất rằng tính phỏng  
xạ có th ể  trở  th àn h  m ột thời k ế  và đ iểu  ây đã hiện 
thự c  tù năm  1920.

Các ky khác nhau  của lịch su  địa chất dẩn  dần  
đư ợ c xác n h ận  và đư ợ c đ ặ t tên -  C arbon năm  1812, 
C reta  1822, Jura  1829, T rias 1834, C am bri và Silur 
1835, D evon 1839, M iocen và Pliocen 1841, v .v ...



LỊCH SỬ PHÁT HIỆN ĐỊA CHẤT 1125

Năm 1838, G ressly đ ịnh  nghĩa  tư ớ n g  đá n h ư  là 
tập  hợp các đ ặc  điếm  thạch học và cô sinh  học của 
một m o khoáng, không phụ thuộc vào  tuổi. Các thòi 
ki sông băng được ghi nhận . H oạt đ ộ n g  núi lưa 
không hạn c h ế  ở m ột thời đạ i hay m ột vùng . Cô địa 
lí tro thành  inột đ ể  tài nghiên  cửu đư ợ c q u an  tâm .

Năm 1826, nh ừ n g  di tích công  cụ và xương  độ n g  
vật lớn được phá t hiện trong hang  động. C h ú n g  đặt 
ra vân để lớn -  trái ngược với kinh thánh , con người 
đã xuất hiện và tổn tại từ  lâu. N ăm  1833, n h ữ n g  phá t 
hiện tương tự  cũng  được thự c  h iện  ở hang  đ ộ n g  ơ Bi 
và năm  1838 trong  trầm  tích a luv i Bắc Pháp. N ăm  
1823, Buckland phát hiện m ột bộ xư ơ n g  hóa thạch  
người ở hang P aviland  n h ư n g  m ãi tới năm  1913 nó 
mới được m ô tả. N ăm  1864, L artet (1801-1871) tìm  
thấy trong hang  m ột ban khắc trên  sừ n g  m ột con 
m am ut, m ột m inh chúng  v ể  thâm  niên  của con 
người. Dẩn d ẩn , lịch sư  của con người và n ền  công 
nghiệp  của n h ân  loại được khám  p h á  và n h ữ n g  tiến 
bộ của việc đ ịn h  tuổi tuy ệ t đối m ang  lại n h ừ n g  
chuân xác mới. Việc ngh iên  cứu  bằng  14c m ang đến  
nh ũ n g  ý nghĩa lớn.

Kiến tạo m ảng

T huyết trôi d ạ t lục địa d o  W egener đ ể  xuât năm  
1912, và 60 năm  sau trên  cơ sở n h ừ n g  q u an  sá t trong  
nhiều lĩnh vực khác nhau , đ ã  trở  thành  m ột bộ p h ận  
của thuyết kiến tạo m ảng.

N ăm  1930, F. Veiling M einesz có ý tư ở n g  VỀ sự 
dịch chuyên của các lục đ ịa  dư ớ i tác d ụ n g  của các 
dòng nhiệt đôi lun  trong  m anti.

N gày nay, sự  có m ặt của nú i lửa, tần  số  đ ịa  chân, 
tẩm  quan  trọ n g  của ng u ồ n  địa nh iệ t và n h ù n g  
chuyến động  địa chât có thê  q u an  sá t được, các tốc 
độ  trâm  tích gợi ý vể n h ữ n g  ng u ổ n  lực q u an  trọ n g  
đang  tác động  bên trong  và trên  m ặt của Trái Đâ't.

H a n  nữ a, việc ngh iên  cửu cô tù của đá cho thây  các 
lục đ ịa  từ n g  di động . Sụ m a  rộng  của đáy  đại d ư ơ n g  
có th ê  căt nghĩa  th u y ế t trôi d ạ t lục địa. Băt đ ẩu  từ  
năm  I960, th u y ế t kiến tạo  m áng  đ ư ợ c  châp  nhận  
ngày  càng  nh iều ; nó  đ ư ợ c  d ự a  trên  nển m óng  trên  
n h ữ n g  ng h iên  cửu ngày  càng đa dạng , gắn với các 
sống  nú i g iừa đại d ư ơ n g , n h ừ n g  h iện  tư ợ n g  h ú t 
chìm , đ ộ n g  đât, núi lừa, các rặng  núi, Cô địa lý học.

Việc ngh iên  cứu  hỏa thạch  tại n h ừ n g  m iên khác 
n h au  của th ế  giới cho thây  n h ũ n g  đ iểm  khác n h a u  và 
n h ữ n g  đ iểm  g iống  n h au  theo  các v ù n g  đư ợ c ngh iên  
cứu. Việc ngh iên  cứ u  này  cho p h ép  đ ịn h  tuổi ch ính  
xác, đ ổ n g  thời cũng  cung  câp n h ữ n g  thông  tin cô địa 
lý. N h ữ n g  v ù n g  đ â t trư ớc p h ân  tán  nay  tái h ợ p  n h ư  
đ ã  ch ứ n g  m inh  bằng  các hóa thạch khác n h au  của 
chúng , ví dụ  các hóa thạch  Paleozoi th ư ợ n g  của Tây 
Thái Lan (Khối S ibum asu) khác hóa thạch  cua Đ ông 
Thái Lan (Khối Indochina).
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